Chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 1, 2 và phương hướng tới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong các giai đoạn ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Thành phố đã chủ động, tích cực và khẩn trương triển khai nhiều hoạt động, biện pháp phòng chống dịch bệnh đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình. Với phương châm “an toàn, an tâm và an sinh xã hội”, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm, nỗ lực quán triệt và triển khai tốt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa hạn chế những tác động khó khăn của dịch bệnh, phấn đấu ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. 
Đến nay, trên địa bàn Thành phố có 77 trường hợp mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố (36 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 65,4%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm tỷ lệ 34,6%); tất cả đều được điều trị khỏi bệnh. Kể từ khi ghi nhận ca bệnh sau cùng, đã 61 ngày Thành phố chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Như vậy, về cơ bản tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát.
Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch với phương châm 5 tại chỗ, tập trung vào các giải pháp: tăng cường truyền thông vận động, giám sát phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức điều trị hiệu quả, cụ thể như sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
Kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khẳng định vai trò của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn, lực lượng vũ trang của toàn thể người dân thành phố; các sở, ban, ngành đóng góp tích cực, nhanh chóng, kịp thời trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Tất cả đều đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm trong hoạt động phòng chống dịch bệnh. Khi có ca bệnh xảy ra, tất cả các ban ngành, đơn vị, cộng đồng đều tham gia tổ chức công tác điều tra dịch tễ, giám sát tại cộng đồng, khoanh vùng ổ dịch để dập tắt ngay, không để bùng phát trên diện rộng. Mọi người dân đều có ý thức chấp hành rất nghiêm túc, góp phần khống chế dịch ngay tại cộng đồng dân cư.
2. Công tác truyền thông và tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và đến từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố
[bookmark: _GoBack]Hoạt động phòng chống dịch vừa qua có sự sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí, các cơ quan đơn vị đã triển khai công tác truyền thông vận động mạnh mẽ, quyết liệt; thông tin tuyên truyền phổ biến rõ ràng, cụ thể và đầy đủ, với nhiều giải pháp (báo chí, cổng thông tin của các cơ quan, đường dây nóng, tin nhắn điện thoại…)  để mọi người có thể hiểu và thực hiện theo. Theo từng giai đoạn của dịch, thành phố đã hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời, hiệu quả.


3. Triển khai các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch trên địa bàn thành phố
3.1 Giám sát chặt chẽ người đến Thành phố từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tỉnh, thành phố khác
Đối với người nhập cảnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp với Công an cửa khẩu thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu theo quy định, giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu qua khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Bên cạnh đó, Thành phố cũng tổ chức giám sát cả các tàu du lịch quốc tế, các chuyến bay có hành khách đến từ du thuyền có người mắc bệnh….
Ngoài ra, Thành phố đã mở rộng giám sát thân nhiệt, khai báo y tế cho hành khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn. Trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (01/4-22/4/2020), Thành phố tổ chức 62 chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga, nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra vào TP để giám sát hành khách đến từ các tỉnh thành bằng đường bộ. 
3.2 Tổ chức hiệu quả công tác cách ly kiểm dịch
Căn cứ yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc tổ chức cách ly phòng chống dịch bệnh trong vòng 14 ngày đối với người nhập cảnh, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, thiết lập các khu cách ly tập trung cấp thành phố và cấp quận huyện để phục vụ công tác cách ly kiểm dịch.
Đến nay trên toàn thành phố đã thiết lập 38 khu cách ly tập trung với tổng quy mô 11.738 giường.
+ Cấp thành phố: 13 khu với tổng số 10.928 giường 
+ Cấp quận, huyện: 24 khu với tổng số 1.310 giường
3.3 Đảm bảo phát hiện, điều tra ca bệnh kịp thời và khoanh vùng, xử lý dập dịch triệt để
Ngành y tế đã khẩn trương, chủ động tổ chức công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh ở cộng đồng, lập danh sách để thực hiện cách ly y tế với người tiếp xúc gần, người có liên quan ngay từ các ca bệnh đầu tiên. Quy trình phản ứng nhanh của ngành y tế khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đã được tiếp tục vận hành, ngày càng được bổ sung, hoàn thiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và đáp ứng những yêu cầu thực tế tại TP. HCM. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng chức năng như công an, dân phòng, ban quản lý khu phố, chung cư và sự đồng thuận chấp hành của người dân, các đơn vị y tế đã tổ chức hiệu quả những biện pháp phù hợp, cách ly kip thời ổ dịch, ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Đến nay tất cả các ổ dịch phát hiện tại TP.HCM đều được hoàn tất khoanh vùng, xử lý dập dịch và đã kết thúc thời gian theo dõi, không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh.
3.5  Đảm bảo năng lực thu dung và điều trị hiệu quả cho người mắc bệnh
Ngành y tế thành phố luôn chủ động sẵn sàng các phương án, nguồn lực để mở rộng khả năng thu dung người bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát. Nhằm kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh COVID-19, vào ngày 02/02/2020, Sở Y tế đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi (300 giường) và huyện Nhà Bè (200 giường). Ngày 13/02, Bệnh viện dã chiến phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thành lập tại huyện Củ Chi, với quy mô 300 giường, 200 nhân viên y tế.
Đến nay Thành phố đã thiết lập hệ thống 05 cơ sở chuyên sâu điều trị COVID-19 với tổng quy mô 2.300 giường bệnh, bên cạnh đó là 45 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 với quy mô 679 giường (khi cần thiết huy động có thể tăng lên 1.000 giường), ngoài ra còn có Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế. Tất cả các bệnh viện đều xây dựng phương án vận chuyển người bệnh khi có chỉ định chuyển tuyến điều trị. Thực hiện chuyển tuyến theo phân tuyến điều trị khi có người bệnh có diễn biến nặng vượt quá năng lực kỹ thuật của bệnh viện
3.6 Tổ chức xét nghiệm tầm soát nhóm người có nguy cơ:
3.7 Kiểm tra, đánh giá mức rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất:
Căn cứ Bộ Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, Ban Quản lý các Khu Chế xuất – Khu Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp để thực hiện tự đánh giá. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và y tế địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã triển khai; thẩm định các chỉ số đánh giá tại doanh nghiệp so với các báo cáo tự đánh giá của các doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện làm việc, sản xuất đảm bảo đúng theo các chỉ số đánh giá; yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo quy định.
- Trên địa bàn 24 quận, huyện đã có 12.378 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tự đánh giá theo Bộ Chỉ số, với kết quả: 98,9% doanh nghiệp ở mức rất ít rủi ro lây nhiễm hoặc rủi ro lây nhiễm thấp, chỉ có 1% tự đánh giá có mức rủi ro lây nhiễm trung bình, 0,1% tự đánh giá có mức rủi ro lây nhiễm cao và không có doanh nghiệp nào tự đánh giá có mức rủi ro lây nhiễm rất cao. Nhìn chung tất cả các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống lây nhiễm COVID-19 nên đã khẩn trương tự đánh giá theo Bộ Chỉ số.
- Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chỉ đạo tổ chức giám sát đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có dưới 3.000 lao động. Tổng số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giám sát được là 7.509 đơn vị với kết quả: 88,1% doanh nghiệp ở mức rất ít rủi ro lây nhiễm hoặc rủi ro lây nhiễm thấp, 11,9% tự đánh giá có mức rủi ro lây nhiễm trung bình, không có doanh nghiệp nào được đánh giá có mức rủi ro lây nhiễm cao hoặc rất cao.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã thành lập các đoàn giám sát đối với những cơ sở sản xuất có trên 3.000 lao động (22 đơn vị), cơ sở sản xuất tự đánh giá mức rủi ro lây nhiễm trung bình nhưng thuộc các ngành có nhiều yếu tố nguy cơ lây nhiễm (98 đơn vị) hoặc có số lao động nhiều (44 đơn vị); cơ sở sản xuất được đoàn giám sát của quận/ huyện đánh giá mức rủi ro lây nhiễm cao (4 đơn vị). Đây cũng là những đơn vị sản xuất lớn, có số lượng lao động chiếm gần 50% tổng số lao động tại các đơn vị sản xuất của toàn thành phố. Ngoài việc giám sát, đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã hướng dẫn các đơn vị biện pháp khắc phục, cải thiện, sau đó tổ chức tái kiểm tra. Trong 168 đơn vị được giám sát, kết quả kiểm tra lần đầu chỉ có 36,9% cơ sở ở mức rất ít rủi ro lây nhiễm hoặc rủi ro lây nhiễm thấp, 61,3% cơ sở ở mức rủi ro lây nhiễm trung bình, 1,2% cơ sở ở mức rủi ro lây nhiễm cao và đặc biệt có 01 doanh nghiệp (Công ty Pouyuen) có mức rủi ro lây nhiễm rất cao phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên sau khi được hướng dẫn, các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp khắc phục nên đã cải thiện đáng kể mức độ rủi ro. Kết quả tái kiểm tra cho thấy số cơ sở có mức rất ít rủi ro lây nhiễm hoặc rủi ro lây nhiễm thấp đã tăng lên 83,3% và chỉ còn 16,7% cơ sở ở mức rủi ro lây nhiễm trung bình, không còn doanh nghiệp nào ở mức rủi ro lây nhiễm cao hoặc rất cao.
- Căn cứ công văn số 3229/VP-VX ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Du lịch, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Sở Gia thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với những lĩnh vực do các đơn vị phụ trách quản lý, để chủ động ứng phó và kiểm soát tốt đối với dịch COVID-19 và cả các dịch bệnh khác. Các Bộ tiêu chí vừa hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các cơ sở, đơn vị, tổ chức khi phục hồi hoạt động giáo dục, sản xuất, kinh doanh, đồng thời là công cụ để cơ quan quản lý kiểm tra đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục nếu hoạt động không đảm bảo các tiêu chí an toàn
Các sở, ban, ngành theo chỉ đạo của bộ chủ quản và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các hướng dẫn, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, thành phố để các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, đặc biệt là Sở Y tế, đơn vị chủ lực trong hoạt động phòng, chống dịch do COVID-19.
V. Các giải pháp tiếp tục triển khai trong thời gian tới
1. Triển khai thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, và Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống COVID-19.
2. Triển khai thực hiện tổ chức cách ly cho người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam; Tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19;
3. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý không lơ là, chủ quan, nghiêm túc tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch bệnh trong công việc, sinh hoạt theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
4. Các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 cho từng lĩnh vực phù hợp với mức độ nguy cơ, yêu cầu chống dịch trong tình hình mới, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” do Bộ Y tế ban hành, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép; hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầy đủ để đảm bảo an toàn tối đa trong hoạt động, đặc biệt chú trọng việc tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh trên những nhóm có nguy cơ cao như nhân viên tiếp tân, thu ngân, người bán hàng, người giao hàng, tài xế phương tiện giao thông công cộng…; triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế khi tổ chức hoạt động sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội nghị, hội chợ, hội thảo.
5. Tiếp tục giám sát nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh trong cộng đồng đối với những người có triệu chứng hô hấp, người bệnh nặng tại các cơ sở y tế, người có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh (nhân viên y tế, người bán hàng ở siêu thị, chợ đầu mối, nhân viên phục vụ trong cơ sở dịch vụ ăn uống, tài xế phương tiện giao thông công cộng, người lao động trong khu chế xuất – khu công nghiệp, người sống trong ký túc xá…).
6. Triển khai kế hoạch chủ động ứng phó với dịch bệnh phù hợp theo từng cấp độ nguy cơ (bảng màu cảnh báo nguy cơ dịch bệnh); tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cán bộ y tế.
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